Phòng GD&ĐT Lấp Vò                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Vĩnh Thạnh
                   Độc lập– Tự do– Hạnh phúc

                                                          ………………………………

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2013- 2014

                  MÔN: ĐỊA LÍ

      THỜI GIAN: 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
      Câu 1: (2 điểm) Dựa vào kiến thức địa lí đã học, em hãy hoàn thành bảng tính giờ sau đây:

	Niu-Iooc
	Luân-Đôn
	Hà Nội
	Tô-Ki-ô

	
	
	9 giờ
	

	
	14 giờ
	
	23giờ

	
	
	11giờ
	


      Câu 2: (3 điểm) Tại sao nói đới lạnh là một vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất? Vì sao băng ở hai vùng cực của Trái Đất ngày một tan nhanh?

      Câu 3: (3 điểm) Dựa vào “ Các miền tự nhiên” trang 13 – Átlat địa lí Việt Nam, hãy cho biết:

              a/ Sự khác biệt về địa hình của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

              b/ Vì sao mùa đông ở Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ít lạnh hơn Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

       Câu 4: (3điểm) Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

       Câu 5: ( 3 điểm) Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào? Trong các đặc điểm đó đặc điểm nào giữ vai trò chủ yếu và được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên nước ta? (3điểm)

       Câu 6: (3 điểm) Tại sao nói vấn đề việc làm là một vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay? Để giải quyết tốt vấn đề việc làm ta cần có những biện pháp thiết thực nào?
       Câu 7: (3 điểm) ) Dựa vào bảng số liệu sau đây hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. (Đơn vị %) . Vì sao đàn gia súc, gia cầm giảm nhưng sản phẩm trứng sữa lại tăng?

	Năm
	Tổng số
	Gia Súc
	Gia cầm
	Sản phẩm trứng sửa
	Phụ phẩm chăn nuôi

	1990
2002
	100.0
100.0
	63.9
62.8
	19.3
17.5
	12.9
17.3
	3.9
2.4


Đáp án – Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi môn địa lí năm học

                       2013- 2014

      Câu 1: (2 điểm)  Bảng tính giờ:

	Niu-Iooc
	Luân-Đôn
	Hà Nội
	Tô-Ki-ô

	21 giờ
	2 giờ
	9 giờ
	11 giờ

	9 giờ
	14 giờ
	21 giờ
	23giờ

	23 giờ
	4 giờ
	11 giờ
	13giờ


( mỗi ý đúng 0,25 điểm)

     Câu 2: ( 3 điểm) * Đới lạnh là một vùng hoang mạc lạnh của trái đất vì:

                                      - Khí hậu lạnh lẽo, khắc nghiệt, mặt đất đóng băng quanh năm. (0,5 điểm)

                           - Động, thực vật nghèo nàn. (0,5 điểm)

                           - Rất ít người sinh sống. (0,5 điểm)

                        * Băng ở hai vùng cực của Trái Đất ngày một tan nhanh vì:

                                - Hoạt động công nghiệp và giao thông vận tải phát triển đã thải một lượng khí thải quá lón vào khí quyển. (0,5 điểm)
                                - Rừng bị khai thác quá mức, độ che phủ rừng giảm sút nghiêm trọng. (0,5 điểm)
                                - Đã làm cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi. (0,5 điểm)

    Câu 3: ( 3 điểm) * Sự khác biệt về địa hình:

                          - Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: Địa hình núi trung bình và núi thấp; các dãy núi hình cánh cung. (0,75 điểm)

                          - Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ: Địa hình núi cao, hiểm trở; các dãy núi có hướng Tây Bắc-Đông Nam. (0,75 điểm)

                      * Bởi vì: 

                          - Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có các dãy núi hướng Tây Bắc-Đông Nam chắn gió lạnh từ Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ thổi qua. (0,5 điểm)
                          - Gió mùa đông bắc từ Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ thổi qua Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ đã bị biến tính trên đường di chuyển và ảnh hưởng của vĩ độ nên nhiệt độ không khí ấm lên. (1 điểm)

  Câu 4: (3 điểm) 

             * Những thành tựu:

                  -Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999). (1,0điểm)
                  -Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng. (0,5điểm)
                  -Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn. (0,5điểm)
                  -Năm 1999, tuổi thọ trung bình quân của nam giới là 67,4 và của nữ giới là 74. (0,5điểm)

                -Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh đã bị đẩy lùi. (0,5điểm)

 Câu 5: ( 3 điểm) 
         * Thiên nhiên nước ta có 4 tính chất chung nổi bật:

               - Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.0,25đ

               - Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo. 0,25đ

               - Tính chất đồi núi. 0,25đ

               - Tính chất đa dạng, phức tạp. 0,25đ

         *Trong các tính chất trên tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm giữ vai trò chủ yếu và được thể hiện rõ nét nhất qua khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm(với nguồn nhiệt ẩm phong phú và phân hoá rõ rệt theo mùa) ngoài ra còn qua các thành phần tự nhiên khác như :       1đ

            - Thổ nhưỡng với loại đất chính là đất feralit loại đất đặc trưng của miền nhiệt đới. 0,25đ

            - Sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào, giàu phù sa và có chế độ nước theo mùa. 0,25đ

            - Địa hình bị chia cắt mạnh dễ bị bào mòn do lớp võ phong hoá mõng và lượng mưa lớn tập trung theo mùa. 0,25đ

            - Sinh vật đa dạng phong phú với nhiều loài động thực vật đặc trưng của miền nhiệt đới hiện diện trong sự đa dạng của hệ sinh thái ở nước ta. 0,25đ            
Câu 6: (3 điểm) 
                      *Vấn đề việc làm trở thành vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta hiên nay là vì: dân số nước ta đông và tăng nhanh, nguồn lao động dồi dào tuy nhiên còn hạn chế về trình độ và thể lực trong khi nền kinh tế nước ta thì phát triển chưa cao nên nhu cầu việc làm chưa được đáp ứng tốt, số người thất nghiệp thường xuyên còn nhiều.1đ

               *Biện pháp để  giải quyết tốt vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là: ( mỗi ý 0,25đ)

            - Phát triển kinh tế đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiên đại hoá.(mở thêm nhiều nhà máy xí nghiêp để thu hút lao động)

            - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.(thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, tram, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tiến hành thâm canh tăng vụ cũng như đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn)

            - Đẩy mạnh đào tạo nghề , giới thiệu việc làm.

            - Có chính sách xuất khẩu lao động một cách hợp lí.
Câu 7: (3 điểm)

        * Vẽ biểu đồ cột chồng.

             - Vẽ chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, ước hiệu. (2điểm)
       * Bởi vì:

             - Số lượng giảm song không nhiều. (0,5điểm)

            - Nhờ ứng dụng những tiến bộ của KH-KT vào trong sản xuất như: giống, thức ăn, chuồng trại, kĩ thuật chăm sóc. (0,5điểm)

Vĩnh Thạnh ngày 10/10/2013

                                                                              Giáo viên ra đề
                                                                                  Nguyễn Văn Sơn
